
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:           /BGTVT-CĐCTVN 
V/v điều chỉnh giá vé tại các hợp đồng 

BOT do Bộ GTVT quản lý 
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2023 

                                

  
 

 

      Kính gửi:  

- Cục Đường bộ Việt Nam; 

- Các Doanh nghiệp dự án BOT. 

 

 Bộ Giao thông vận tải nhận được các văn bản số 03/CĐBVN-TC ngày 

20/03/2023, số 2275/CĐBVN-TC ngày 14/4/2023, số 3070/CĐBVN-TC ngày 

16/5/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc thực hiện điều chỉnh giá các hợp 

đồng dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Trên cơ sở Thông báo số 414/TB-

BGTVT ngày 07/12/2023, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận điều chỉnh giá vé của 44 dự án BOT/48 trạm thu phí như danh sách 

kèm theo. 

2. Tổ chức thực hiện  

- Doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát danh sách các đối tượng 

thu, mức thu, đối tượng miễn, giảm giá vé và hoàn tất các thủ tục điều chỉnh giá vé dự 

án/trạm thu phí theo đúng quy định; thực hiện thông báo công khai việc điều chỉnh giá 

vé trên các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan liên quan theo quy định. 

- Giao Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, giám sát, thống 

nhất với Doanh nghiệp dự án về mức giá, thời điểm điều chỉnh giá vé của từng dự 

án/trạm thu phí, bảo đảm không vượt quá mức giá tối đa quy định tại Thông tư số 

28/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và hoàn 

tất thủ tục điều chỉnh giá vé các dự án/trạm thu phí theo đúng quy định. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Các Vụ: Tài chính, Pháp chế; 

- Các Nhà đầu tư, Ngân hàng cho vay  

  (Doanh nghiệp dự án sao gửi); 

- Lưu: VT, CĐCTVN (Hương). 

  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
Lê Đình Thọ 

 

  



Danh sách các Dự án/trạm thu phí điều chỉnh giá vé   

(Kèm theo văn bản số        /BGTVT-CĐCTVN ngày     /12/2023 của Bộ Giao thông vận tải) 
 

Số 

dự 

án 

Số 

trạm 

thu 

phí 

Tên dự án 
Doanh nghiệp 

dự án 

Tên  

tuyến 

Tên trạm thu 

phí 

1 1 

Đầu tư xây dựng QL1 đoạn tránh 

TP. Phủ Lý và tăng cường mặt 

đường QL1 đoạn Km215+715-

Km235+885, tỉnh Hà Nam 

Công ty Cổ phần 

đầu tư hạ tầng 

FCC 

Quốc lộ 1 
Trạm Nam Cầu 

Giẽ 

2 

2 

Dự án xây dựng quốc lộ 1A đoạn 

tránh TP Đồng Hới 

Công ty TNHH 

MTV BOT 

Trường Thịnh 

Quốc lộ 1 Quán Hàu 

3 

Dự án đầu tư xây dựng công trình 

Quốc lộ 1 đoạn Km672+600 - 

Km704+900, tỉnh Quảng Bình  

Công ty TNHH 

MTV BOT 

Trường Thịnh 

4 3 

Dự án đầu tư xây dựng công trình 

mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 

1063+877-Km1092+577, tỉnh 

Quảng Ngãi theo hình thức Hợp 

đồng BOT 

Công ty TNHH 

BOT Thiên Tân 

Quảng Ngãi 

Quốc lộ 1 
Trạm thu phí 

Km1064+730 

5 4 

Dự án đầu tư xây dựng công trình 

mở rộng Quốc lộ 1 đoạn 

Km1212+400-Km1265 tỉnh Bình 

Định và Phú Yên theo hình thức 

Hợp đồng BOT 

Công ty TNHH 

Đầu tư BOT 

Bình Định 

Quốc lộ 1 
Trạm thu 

Km1212+550 

6 5 

Dự án đầu tư xây dựng công trình 

mở rộng Quốc lộ 1 đoạn 

Km1642+000-Km1692+000, tỉnh 

Bình Thuận theo hình thức BOT 

Công ty Cổ phần 

B.O.T Quốc lộ 

1A - Bình thuận 

Quốc lộ 1 
Trạm thu phí 

Km1661+600 

7 6 

Dự án đầu tư xây dựng công trình 

mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ-

Phụng Hiệp theo hình thức BOT 

Công ty TNHH 

BOT Cần Thơ - 

Phụng Hiệp 

Quốc lộ 1 
Trạm thu 

Km2079+535 

8 7 

Dự án ĐTXD công trình mở rộng 

Quốc lộ 1 đoạn Km2118+600 - 

Km2127+320,75 và xây dựng 

tuyến tránh thành phố Sóc Trăng 

của Quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng  

Công ty TNHH 

B.O.T Quốc lộ 1 

Sóc Trăng 

Quốc lộ 1 Km 2123+250  

9 8 

Dự án đầu tư xây dựng công trình 

cầu Việt Trì mới (cầu Hạc Trì) 

dành riêng cho giao thông đường 

bộ qua Sông Lô, Quốc lộ 2. 

Công ty Cổ phần 

BOT cầu Việt 

Trì 

Quốc lộ 2 
Trạm thu phí cầu 

Hạc Trì 



Số 

dự 

án 

Số 

trạm 

thu 

phí 

Tên dự án 
Doanh nghiệp 

dự án 

Tên  

tuyến 

Tên trạm thu 

phí 

10 9 

Dự án đầu tư xây dựng công trình 

cầu Việt Trì-Ba Vì nối Quốc lộ 32 

với Quốc lộ 32C 

Công ty TNHH 

BOT Phú Hà 

Nối Quốc 

lộ 32 với 

Quốc lộ 

32C 

Trạm cầu Văn 

Lang 

11 10 

Dự án ĐTXD tuyến đường Thái 

Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn) và 

nâng cấp, mở rộng QL.3 đoạn 

Km75-Km100 theo hình thức hợp 

đồng BOT 

Công ty TNHH 

BOT Thái 

Nguyên - Chợ 

Mới 

Thái 

Nguyên - 

Chợ Mới 

Trạm thu giá 

Km72+930  

12 

11 

Xây dựng đường cao tốc Hà Nội - 

Hải Phòng 

Tổng Công ty 

phát triển hạ 

tầng và đầu tư tài 

chính Việt Nam 

Quốc lộ 5 Trạm số 1 

12 Quốc lộ 5 Trạm số 2 

  

Cao tốc 

Hà Nội - 

Hải Phòng 

Mức giá thực hiện 

theo Quyết định 

1621/QĐ-TTg 

ngày 29/11/2007 

của Thủ tướng 

Chính phủ về một 

số cơ chế chính 

sách thí điểm đầu 

tư dự án đường ô 

tô cao tốc Hà Nội 

- Hải Phòng và 

theo quy định của 

pháp luật 

13 13 

Nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí 

Minh (QL14), đoạn 

Km1738+148-Km1763+610, tỉnh 

Đăk lăk  

Công ty Cổ phần 

BOT Quang Đức 

Quốc lộ 

14 
Trạm Km1747 

14 14 

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn 

Bắc Ninh - Uông Bí theo hình 

thức BOT 

Công ty Cổ phần 

BOT Phả Lại 

Quốc lộ 

18 

Trạm Phả Lại 

Km23+890 

15 15 

Dự án đầu tư xây dựng công trình 

đường Hồ Chí Minh đoạn QL2 

đến Hương Nộn và nâng cấp, mở 

rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến 

cầu Trung Hà, tỉnh Phú Thọ theo 

hình thức hợp đồng BOT 

Công ty TNHH 

BOT Hùng 

Thắng Phú Thọ 

Quốc lộ 

32 

Trạm Tam Nông 

(Km67+300) 

16 16 

Dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp 

QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua 

địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải 

Công ty Cổ phần 

BOT 38 

Quốc lộ 

38 
Trạm Km11+625 



Số 

dự 

án 

Số 

trạm 

thu 

phí 

Tên dự án 
Doanh nghiệp 

dự án 

Tên  

tuyến 

Tên trạm thu 

phí 

Dương theo hình thức Hợp đồng 

BOT 

17 17 

Dự án đầu tư xây dựng công trình 

cầu Mỹ Lợi (Km34+826, QL50) 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và 

Tiền Giang  

Công ty cổ phần 

Đầu tư cầu Mỹ 

Lợi 

Quốc lộ 

50 

Trạm thu phí cầu 

Mỹ Lợi 

18 18 

Dự án đầu tư xây dựng công trình 

mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 

1125-Km1153, tỉnh Bình Định 

theo hình thức Hợp đồng BOT 

Công ty Cổ phần 

BOT Bắc Bình 

Định Việt Nam 

Quốc lộ 1 
Trạm thu phí 

Km1148+1300 

19 

19 

Xây dựng hầm Đèo Cả QL 1 
Công ty Cổ phần 

Đầu tư Đèo Cả 
Quốc lộ 1 

Trạm An Dân 

20 Trạm Đèo Cả 

21 Trạm Cù Mông 

20 22 

Dự án đầu tư xây dựng công trình 

mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1488-

Km1525, tỉnh khánh Hòa theo 

hình thức HĐ BOT 

Công ty TNHH 

đầu tư 194 BOT 

QL1 Cam Ranh 

Quốc lộ 1 
Trạm thu phí 

Cam Thịnh 

21 

23 

Xây dựng mở rộng Quốc lộ 1A 

đoạn qua thành phố Phan Rang- 

Tháp Chàm 

Công ty TNHH 

MTV BOT Tỉnh 

Ninh Thuận 

Quốc lộ 1 

 Trạm 

Km1584+100 QL 

1 - Cà Ná 

22 

Dự án đầu tư xây dựng công trình 

mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn qua 

tỉnh Ninh Thuận 

Công ty TNHH 

MTV BOT Tỉnh 

Ninh Thuận 

23 24 

Dự án ĐTXD công trình mở rộng 

Quốc lộ 1 đoạn cửa ngõ phía Bắc 

TP Bạc Liêu (Km2169+056,65-

Km2178+126,79) và xử lý một số 

vị trí ngập nước trên QL 1 tỉnh 

Bạc Liêu  

Công ty TNHH 

B.O.T Quốc lộ 1 

Bạc Liêu 

Quốc lộ 1 
Trạm 

Km2171+200 

24 25 

Dự án đầu tư xây dựng công trình 

cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc 

lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang 

theo hình thức BOT 

Công ty Cổ phần 

đầu tư BOT Hà 

Nội - Bắc Giang 

Quốc lộ 1 
Trạm thu 

Km152+080 

25 26 Xây dựng cầu Bến Thủy Quốc lộ 1 Trạm Bến Thủy 



Số 

dự 

án 

Số 

trạm 

thu 

phí 

Tên dự án 
Doanh nghiệp 

dự án 

Tên  

tuyến 

Tên trạm thu 

phí 

27 

Tổng Công ty 

xây dựng công 

trình giao thông 

4 

Quốc lộ 1 Trạm Bến Thủy II 

26 

28 

Dự án mở rộng QL.1 đoạn từ TP. 

Đông Hà đến TX. Quảng Trị, tỉnh 

Quảng Trị 

Chi nhánh công 

ty cổ phần Tập 

đoàn Trường 

Thịnh Quốc lộ 1 

Trạm 

Km763+800 

Đông Hà 

27 
QL1 đoạn Km741+170 - 

Km756+705, tỉnh Quảng Trị  

Công ty TNHH 

BOT Quảng Trị 

28 29 

Dự án thành phần 2: Đầu tư xây 

dựng QL1 đoạn Km987-Km1027 

thuộc dự án mở rộng QL1 đoạn 

Km942-1027 

Công ty TNHH 

MTV CECO 545 

BOT 

Quốc lộ 1 
Trạm thu phí Tam 

Kỳ 

29 30 

Đầu tư xây dựng công trình mở 

rộng QL1 đoạn Km1374+525 - 

Km1392 và Km1405 - Km1425, 

tỉnh Khánh Hòa  

Công ty Cổ phần 

Đầu tư BOT Đèo 

Cả Khánh Hòa 

Quốc lộ 1 
Trạm Ninh An 

(Ninh Lộc) 

30 31 

Cải tạo, nâng cấp QL 10 đoạn từ 

cầu Quán Toan đến cầu Cầu 

Nghìn, thành phố Hải Phòng 

Công ty TNHH 

MTV Tasco Hải 

Phòng 

Quốc lộ 

10 
Trạm Km41 

31 

32 Cải tạo nâng cấp QL 19 đoạn 

Km17+027 - Km50+00 trên địa 

phận tỉnh Bình Định và Km108 - 

Km131+300 trên địa phận tỉnh 

Gia Lai theo hình thức BOT 

Công ty TNHH 

BOT 36.71 

Quốc lộ 

19 

Km49+550 (Bình 

Định) 

33 
Quốc lộ 

19 

Km124+720 (Gia 

Lai) 

32 34 

Dự án đầu tư xây dựng công trình 

cầu Cổ Chiên, Quốc lộ 60, tỉnh 

Bến Tre và Trà Vinh theo hình 

thức hợp đồng BOT 

Công ty TNHH 

Đầu tư Cổ Chiên 

Quốc lộ 

60 

Trạm thu phí cầu 

Cổ Chiên 

33 35 

Dự án đầu tư xây dựng công trình 

cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn 

Km14+000 đến Km50+889 theo 

hình thức BOT 

Công ty CP Đầu 

Tư Quốc Lộ 91 

Cần Thơ - An 

Giang 

Quốc lộ 

91 

Trạm thu 

Km16+905 



Số 

dự 

án 

Số 

trạm 

thu 

phí 

Tên dự án 
Doanh nghiệp 

dự án 

Tên  

tuyến 

Tên trạm thu 

phí 

34 36 
Dự án đầu tư nâng cấp tuyến 

đường Pháp Vân -Cầu Giẽ 

Công ty Cổ phần 

BOT Pháp Vân - 

Cầu Giẽ 

Cao tốc 

Pháp Vân 

- Cầu Giẽ 

Trạm thu kín 

35 37 

Dự án đầu tư xây dựng công trình 

mở rộng QL1 đoạn Km368+400 

(Nghi Sơn) - Km402+330 (Cầu 

Giát) theo hình thức hợp đồng 

BOT 

Công ty TNHH 

2TV BOT QL1A 

Cienco4-

TCT319 

Quốc lộ 1 Trạm Hoàng Mai  

36 38 

Xây dựng công trình mở rộng 

Quốc lộ 1 đoạn Km597+549-

Km605+00 và đoạn Km617+00-

Km641+00 theo hình thức hợp 

đồng BOT 

Công ty TNHH 

MTV Tasco 

Quảng Bình 

Quốc lộ 1 

Trạm thu phí 

TASCO Quảng 

Bình (Km604) 

37 39 

Dự án thành phần 1: Đầu tư xây 

dựng QL1 đoạn Km 947 - Km987  

theo hình thức hợp đồng BOT 

thuộc dự án đầu tư xây dựng công 

trình QL1A đoạn qua tỉnh Quảng 

Nam 

Công ty TNHH 

MTV CECO 545 

BOT 

Quốc lộ 1 
 Trạm 

Km943+975  

38 40 

Dự án đầu tư xây dựng công trình 

cải tạo nền, mặt đường QL1 đoạn 

Phan Thiết-Đồng Nai 

Công ty TNHH 

BOT 319 Sông 

Phan 

Quốc lộ 1 
Trạm Sông Phan 

(Km1725) 

39 41 

Mở rộng đường mòn HCM đoạn 

từ cầu 38-Thị xã Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

Công ty CP Đức 

Thành Gia Lai 

Quốc lộ 

14 
Trạm số 2-QL14 

40 

42 

QL14 đoạn từ Pleiku-cầu 110 

(Km542 - Km607+850) 

Công ty Cổ phần 

BOT&BT Đức 

Long Gia Lai 

Quốc lộ 

14 

Trạm thu phí 

Km1610+800 

(Hàm Rồng) 

43 

Trạm thu phí 

Km1667+470 

(Cầu 110) 

41 44 

Cải tạo nâng cấp QL 18 đoạn từ 

thị xã Uông Bí- thành phố Hạ 

Long 

Công ty Cổ phần 

BOT Đại Dương 

Quốc lộ 

18 
Trạm Đại Yên 

42 45 

Dự án đầu tư xây dựng công trình 

khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 

đoạn Km123+105,17-Km268 tỉnh 

Công ty TNHH 

BOT&BT Quốc 

lộ 20 

Quốc lộ 

20 

Trạm thu phí Liên 

Đầm 



Số 

dự 

án 

Số 

trạm 

thu 

phí 

Tên dự án 
Doanh nghiệp 

dự án 

Tên  

tuyến 

Tên trạm thu 

phí 

Lâm Đồng theo hình thức hợp 

đồng BOT kết hợp BT 

43 

46 

Dự án đầu tư xây dựng đoạn mới 

qua thị xã Ninh Hòa (Km0+00-

Km2+897) và cải tạo, nâng cấp 

tuyến Quốc Lộ 26 đoạn 

Km3+411-Km11+504 (tỉnh 

Khánh Hòa) và Km91+383-

Km98+800 (tỉnh Đắk Lắk) theo 

hình thức hợp đồng BOT 

Công ty TNHH 

MTV CICO 501 

BOT QL26 

Quốc lộ 

26 

Trạm Ninh Xuân  

( tỉnh Khánh Hòa) 

47 
Quốc lộ 

26 

Trạm Ea Đar  

(tỉnh Đắk Lăk) 

44 48 
Xây dựng QL38 từ cầu Yên Lệnh 

đến núi giao Vực Vòng 

Công ty TNHH 

BOT cầu Yên 

Lệnh 

Quốc lộ 

38 

Trạm cầu Yên 

Lệnh 
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